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Phụ lục V
ĐỐI TƯỢNG, MỨC CHI THĂM, QUÀ TẶNG NHÂN DỊP KỶ NIỆM
NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7) HẰNG NĂM
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số:              /2025/NQ-HĐND 
ngày      tháng       năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng)
	TT
	Đối tượng/Tập thể
	Đơn vị tính
	Mức quà

	
	
	
	Tiền mặt
	Hiện
vật

	I
	THĂM ĐƠN VỊ
	
	
	

	1
	Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng
	Nghìn đồng/
đơn vị
	5.000
	1.000

	II
	THĂM NGƯỜI CÓ CÔNG 
	
	
	

	1
	Gia đình Người có công với cách mạng tiêu biểu được lãnh đạo thành phố trực tiếp đến thăm
	Nghìn đồng/
người
	1.500
	500

	2
	Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng
	Nghìn đồng/
người
	1.500
	

	3
	Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng
	Nghìn đồng/
người
	1.500
	

	4
	Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng
	Nghìn đồng/
người
	1.500
	

	5
	Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng
	Nghìn đồng/
người
	1.500
	

	6
	Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng là chồng Bà mẹ Việt Nam anh hùng
	Nghìn đồng/
người
	1.500
	

	7
	Gia đình Người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn
	Nghìn đồng/
người
	1.500
	

	8
	Người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng đang nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng
	Nghìn đồng/
người
	1.000
	

	9
	Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng
	Nghìn đồng/
người
	800
	

	10
	Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng, thân nhân 02 liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng (trừ chồng Bà mẹ Việt Nam anh hùng)
	Nghìn đồng/
người
	800
	

	11
	Thân nhân của 01 liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng
	Nghìn đồng/
người
	600
	

	12
	Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thương binh hưởng chế độ mất sức lao động
	Nghìn đồng/
người
	600
	

	13
	Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng
	Nghìn đồng/
người
	600
	

	14
	Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng
	Nghìn đồng/
người
	600
	

	15
	Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng
	Nghìn đồng/
người
	600
	

	16
	Người thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến, người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đã hy sinh, từ trần
	Nghìn đồng/
người
	500
	

	17
	Người thờ cúng liệt sĩ không có thân nhân hưởng trợ cấp tuất hằng tháng (tính theo số lượng liệt sĩ )
	Nghìn đồng/
01 liệt sĩ
	500
	



